
TT Họ và tên người học
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính
Nơi sinh Đơn vị công tác Đơn Bằng SYLL GKS

GGT,

QĐ
Ghi chú

1 Đặng Thị Vân Anh 18/07/1993 Nữ Nghệ An Không x GCN x
Bổ sung SYLL, 

Bản sao Bằng ĐH

2 Trần Minh Anh 24/12/1994 Nữ Hà Giang Tự do x x x x

3 Đào Quang Anh 15/07/1992 Nam Điện Biên
Bệnh viện Đa Khoa tỉnh 

Phú Thọ
x x x x x

4 Nguyễn Minh Anh 21/07/1994 Nam Hà Nội Tự do x x x
Bổ xung giấy khai 

sinh

5 Thái Thị Ngọc Ánh 05/09/1994 Nữ Hưng Yên Tự do x GCN x x BS bản sao BĐH

6 Nguyễn Thị Ánh 28/01/1994 Nữ Thái Bình  0 x GCN x x

7 Trần Công Bách 13/04/1993 Nam Bắc Giang Không x GCN x x BS bản sao BĐH

8 Nguyễn Thị Bách 01/02/1990 Nữ Lạng Sơn
Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Lạng Sơn
x x x x x

9 Nguyễn Bá Bích 01/10/1993 Nam Hà Nội Tự do x x x x

10 Lương May Bún 21/07/1992 Nam Nghệ An
Bệnh Viện Giao Thông 

Vận Tải Vinh, Nghệ An
x x x x x

11 Phan Duy Cảnh 19/09/1993 Nam Hải Phòng
Bệnh viện Kiến An Hải 

Phòng
x x x x x
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TT Họ và tên người học
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính
Nơi sinh Đơn vị công tác Đơn Bằng SYLL GKS

GGT,

QĐ
Ghi chú

12 Hoàng Thị Chang 22/04/1994 Nữ Hải Phòng
Cty CP Bệnh viện ĐK 

Hòa Bình
x x x x x

13 Nguyễn Thái Công 05/12/1994 Nam Bắc Giang Tự do x x x x

14 Trương Minh Cường 01/01/1990 Nam Hà Nội
bệnh viện huyện phúc 

thọ 
x x x x x

15 Nguyễn Huy Cường 02/05/1991 Nam Lạng Sơn
Bệnh viện Phổi Lạng 

Sơn
x x x x x

16 Trần Hùng Cường 06/07/1993 Nam Thái Bình

Công ty TNHH bệnh 

viện Đa khoa chất 

lượng cao tỉnh Thái 

Bình

x x x x x

17 Trần Mạnh Cường 06/04/1994 Nam Hưng Yên 0 x GCN x x
Bổ sung bản sao 

bằng

18 Ma Thị Dịu 13/09/1993 Nữ Tuyên Quang Tự do x x x x

19 Nguyễn Đức Đoàn 11/04/1991 Nam Hải Dương bệnh viện đa khoa tứ kỳ x x x x x

20 Nguyễn Phú Đông 04/07/1994 Nam Hưng Yên
Phòng Khám Đa khoa 

Việt Mỹ
x GCN x x x BS bản sao BĐH

21 Nguyễn Tiến Đức 08/08/1992 Nam Thanh Hóa
Bệnh viện 71 Trung 

Ương
x x x x x

22 Lê Văn Đức 08/09/1992 Nam Hải Dương

Khoa chẩn đoán hình 

ảnh bệnh viện đa khoa 

Hai Dưong

x x x x x



TT Họ và tên người học
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính
Nơi sinh Đơn vị công tác Đơn Bằng SYLL GKS

GGT,

QĐ
Ghi chú

23 Lê Thị Thùy Dung 23/03/1993 Nữ Nghệ An
Bệnh viện Ung Bướu 

Nghệ An 
x x x x

Bổ sung giấy giới 

thiệu

24 Nguyễn Thị Ngọc Dung 31/05/1994 Nữ Hải Dương Bệnh viện ĐK Lavimec x GCN x x x

25 Lại Văn Dũng 05/09/1993 Nam Thanh Hóa BVĐK tỉnh Thanh Hóa x x x x x

26 Nguyễn Phương Dũng 16/09/1994 Nam Hà Nội
Bệnh viện đa khoa 

Đông Anh 
x GCN x x

Bổ sung giấy giới 

thiệu

27 Phạm Tiến Dũng 18/10/1994 Nam Hà Nội Tự do x GCN x x BS bản sao BĐH

28 Lê Viết Dũng 10/01/1990 Nam Thanh Hóa
Bệnh Viện đa khoa Tâm 

An
x x x x x

29 Phạm Tiến Dũng 23/02/1994 Nam Ninh Bình không x GCN x x BS bản sao BĐH

30 Phạm Ánh Dương 21/02/1986 Nữ Vĩnh Phúc

Khoa chẩn đoán hình 

ảnh- bệnh viện phụ sản 

trung ương

x x x x
Bổ sung giấy giới 

thiệu

31 Đỗ Công Dương 04/08/1994 Nam Thái Bình Tự do x GCN x x x BS bản sao BĐH

32 Lê Thị Duyên 05/08/1994 Nữ Hải Dương Không x GCN x x BS bản sao BĐH

33 Đặng Thu Hà 05/05/1994 Nữ Hà Nội Tự do x x x x

34 Giàng Thu Hà 30/11/1991 Nữ Lào Cai
Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Lào Cai
x x x x x

35 Vũ Thị Hà 02/11/1994 Nữ Nam Định Không. x x x x



TT Họ và tên người học
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính
Nơi sinh Đơn vị công tác Đơn Bằng SYLL GKS

GGT,

QĐ
Ghi chú

36 Bùi Việt Hà 25/09/1991 Nữ Thái Bình
Bệnh viện Sản Nhi Bắc 

Ninh
x x x x x

37 Nguyễn Việt Hà 26/05/1994 Nam Hưng Yên mới tốt nghiệp x GCN x x BS bản sao BĐH

38 Vũ Đức Hà 04/08/1994 Nam Thái Bình
Bệnh viện Bãi Cháy, 

Quảng Ninh
x GCN x

Bổ sung Bằng ĐH, 

SYLL, GGT

39 Phạm Thị Hà 28/03/1993 Nữ Hải Dương 0 x GCN x x Bổ sung bằng ĐH

40 Nguyễn Thị Hà 06/03/1992 Nữ Hà Nội Tự do x x x x

41 Nguyễn Thị Thúy Hằng 26/11/1994 Nữ Nghệ An Không x GCN x x BS bản sao BĐH

42 Phạm Thị Hằng 24/08/1994 Nữ Thái Bình Không x GCN x x BS bản sao BĐH

43 Ngô Thị Hạnh 20/04/1992 Nữ Bắc Giang BV ĐK Phú bình x x x x x

44 Võ Thị Huyền Hạnh 03/09/1993 Nữ Lào Cai
Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Phú Thọ
x x x x x

45 Trần Thị Hạnh 27/10/1994 Nữ Thái Bình
Bệnh viện đa khoa quốc 

tế Hải Phòng
x GCN x x x Bổ sung bằng ĐH

46 Đặng Thị Hạnh 24/06/1994 Nữ Hà Nội Không x x x x

47 Đoàn Thị Thanh Hậu 10/11/1993 Nữ Bắc Giang Thí sinh tự do x x x x

48 Trần Thị Hiền 21/09/1992 Nữ Thái Bình BVĐK Đống Đa x x x x Bổ sung GGT

49 Vũ Thị Hiền 19/09/1993 Nữ Nam Định
Bệnh viện Đa khoa 

Hồng Ngọc
x x x x x



TT Họ và tên người học
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính
Nơi sinh Đơn vị công tác Đơn Bằng SYLL GKS

GGT,

QĐ
Ghi chú

50 Trần Xuân Hiệu 11/08/1994 Nam Hưng Yên không x GCN x x BS bản sao BĐH

51 Hoàng Thanh Hoa 11/10/1994 Nữ Hải Dương Tự do x GCN x x BS bản sao BĐH

52 Nguyễn Thị Hoa 20/06/1993 Nữ Thái Bình
Bệnh viện đa  khoa tỉnh 

Thái Bình
x x x x x

53 Nguyễn Thị Hòa 06/02/1987 Nữ Hưng Yên
Bệnh viện Đa khoa 

Đông Anh
x x x x x

54 Nguyễn Đình Hoàn 20/09/1994 Nam Hải Phòng Tự do x GCN x x BS bản sao BĐH

55 Nguyễn Minh Hoàng 03/11/1994 Nam Hà Tĩnh Chưa công tác x x x x

56 Đàm Thu Hồng 21/09/1992 Nữ Bắc Ninh
Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Bắc Ninh
x x x x x

57 Trương Thị Thanh Hồng 30/01/1993 Nữ Hà Tĩnh
Bệnh viện Đa khoa 

Thạch Hà
x x x x x

58 Hoàng Thị Hồng 19/01/1993 Nữ Nam Định Tự do x x x x

59 Nguyễn Thị Hợp 04/02/1992 Nữ Hà Nội Tự do x x x x

60 Hoàng Thị Huệ 14/11/1992 Nữ Hưng Yên
Bệnh viện Đa Khoa Gia 

Bình
x x x x x

61 Vũ Mạnh Hùng 24/10/1987 Nam Thái Bình
Bệnh viện đa khoa 

Công an tỉnh Nam Định
x x x x x

Có cam đoan BS 

GGT sau

62 Nguyễn Văn Hùng 11/05/1992 Nam Hà Nam

Khoa chẩn đoán hình 

ảnh bệnh viện đa khoa 

tỉnh Hà nam

x x x x x

63 Quách Văn Hùng 24/03/1991 Nam Thanh Hóa
công ty cổ phần bệnh 

viện quốc tế thái nguyên
x x x x x



TT Họ và tên người học
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính
Nơi sinh Đơn vị công tác Đơn Bằng SYLL GKS

GGT,

QĐ
Ghi chú

64 Cầm Mạnh Hùng 10/02/1991 Nam Thanh Hóa BVĐK tỉnh Thanh Hóa x x x x x

65 Trần Duyên Hùng 23/03/1994 Nam Nam Định 0 x GCN x x BS bản sao BĐH

66 Phạm Công Hưng 06/11/1994 Nam Nam Định Tự do x GCN x x Bổ sung bằng ĐH

67 Tô Quang Hưng 22/08/1985 Nam Lào Cai
Bệnh viện Đa khoa 

thành phố Lào Cai
x x x x x

68 Phan Thị Hương 22/01/1993 Nữ Nghệ An

Bệnh viện 115 Nghệ 

An, Đường Xô Viết 

Nghệ Tĩnh- xóm 10- xã 

Nghi Phú- Tp. Vinh, 

Nghệ An

x x x x x

69 Hồ Lan Hương 12/06/1994 Nữ Nghệ An Tự do x GCN x x Bổ sung bằng ĐH

70 Hồ Thị Hương 06/10/1993 Nữ Nghệ An

Bệnh viện đa khoa 

huyện Quỳnh Lưu - 

Nghệ An

x x x x x

71 Lê Nguyễn Giáng Hương 01/11/1994 Nữ Hải Dương Không x GCN x x
Bổ sung bản sao 

bằng

72 Nguyễn Đức Quang Huy 07/12/1994 Nam Hà Nội chưa đi làm x x x x

73 Phạm Văn Huy 18/10/1992 Nam Bắc Giang
Bệnh viện đa khoa 

huyện Quế Võ
x x x x x

74 Nguyễn Thị Thu Huyền 26/02/1990 Nữ Hải Dương Viện Y học Biển x GCN x x x

75 Vũ Thị Thu Huyền 25/09/1990 Nữ Thanh Hóa
Bệnh viện Phụ sản 

Trung ương
x x x x x



TT Họ và tên người học
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính
Nơi sinh Đơn vị công tác Đơn Bằng SYLL GKS

GGT,

QĐ
Ghi chú

76 Phùng Thị Thanh Huyền 15/12/1990 Nữ Phú Thọ
Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Bắc Ninh
x x x x x

77 Mai Thị Khánh 01/07/1993 Nữ Nam Định Tự do x x x x

78 Trần Văn Khoa 19/07/1993 Nam Hưng Yên
Bệnh viện đa khoa hưng 

hà
x x x x x

79 Phạm Văn Khu 07/10/1988 Nam Nam Định
Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Thái Bình 
x x x x x

80 Lương Khí Kiệu 18/08/1993 Nam Cao Bằng

Công ty TNHH thương 

mại và dịch vụ y tế An 

Sinh

x GCN x x x BS bản sao BĐH

81 Trần Văn Lâm 17/02/1994 Nam Nam Định 0 x GCN x x BS bản sao BĐH

82 Lê Thị Lan 05/01/1989 Nữ Thanh Hóa
Bệnh viện đa Khoa 

huyện yên định
x x x x x

83 Nguyễn Thị Phong Lan 13/02/1993 Nữ Lạng Sơn không x GCN x x BS bản sao BĐH

84 Hoàng Thị Lê 08/05/1993 Nữ Lạng Sơn
Bệnh viện đa khoa 

Hưng Hà
x x x x x

85 Vũ Thị Lê 13/08/1994 Nữ Hưng Yên
Công ty TNHH Hồng 

Ngọc
x GCN x x x BS bản sao BĐH

86 Nguyễn Thị Mai Liên 18/07/1993 Nữ Nghệ An Bệnh viện GTVT Vinh x x x x

87 Đinh Thị Phương Liên 17/09/1994 Nữ Hà Nội 0 x x x x  

88 Phạm Thị Thùy Linh 09/01/1994 Nữ Lạng Sơn Không x GCN x x
bổ sung bản sao 

bằng



TT Họ và tên người học
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính
Nơi sinh Đơn vị công tác Đơn Bằng SYLL GKS

GGT,

QĐ
Ghi chú

89 Trần Thùy Linh 30/12/1994 Nữ Bắc Giang Thí sinh tự do x x x x

90 Nguyễn Thị Linh 27/09/1991 Nữ Nam Định Tự do x x x x

91 Vũ Thị Thùy Linh 13/07/1993 Nữ Thái Bình
Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Thái Bình
x x x x x

92 Đỗ Thị Thùy Linh 11/05/1994 Nữ Hưng Yên Tự do x GCN x x BS bản sao BĐH

93 Dư Đào Ngọc Linh 03/02/1993 Nữ Quảng Ninh Chưa công tác x GCN x x BS bản sao BĐH

94 Đỗ Thị Thùy Linh 22/12/1992 Nữ Hà Nội Tự do x x x x

95 Lê Hùng Linh 15/03/1992 Nam Sơn La
BV ĐK cuộc sống Sơn 

La
x x x x x

96 Nguyễn Thị Thùy Linh 08/01/1994 Nữ Hưng Yên Tự do x GCN x x BS bản sao BĐH

97 Bùi Thùy Linh 25/11/1994 Nữ Hòa Bình Tự do x x x x

98 Đặng Quý Lợi 28/06/1993 Nam Hòa Bình Tự do x x x Bổ sung bằng ĐH

99 Nguyễn Thị Lý 02/03/1994 Nữ Nghệ An BVĐK Cửa đông x x x x x

100 Phạm Thị Tuyết Mai 12/11/1989 Nữ Thái Bình tự do x x x x

101 Vũ Thị Mai 26/09/1991 Nữ Tuyên Quang
Phòng khám đa khoa an 

sinh
x x x x

Bổ sung giấy giới 

thiệu

102 Lại Như Mai 13/06/1993 Nữ Thanh Hóa Tự do x x x x



TT Họ và tên người học
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính
Nơi sinh Đơn vị công tác Đơn Bằng SYLL GKS

GGT,

QĐ
Ghi chú

103 Trần Thị Ngọc Mai 03/07/1993 Nữ Thanh Hóa
Bệnh viện Hữu nghị 

Việt Xô
x x x x x

104 Dương Văn Mạnh 12/06/1991 Nam Bắc Giang Không có x x x x

105 Nguyễn Hữu Mạnh 27/08/1993 Nam Bắc Giang Tự do x GCN x x
Bổ sung Bản sao 

Bằng ĐH

106 Trần Văn Mạnh 10/12/1991 Nam Bắc Giang
Bệnh viện đa khoa Kinh 

Bắc - Bắc Ninh
x x x x x

107 Nguyễn Đức Mạnh 21/07/1994 Nam Hà Nội Không x x x x

108 Đỗ Thị Hương Minh 06/05/1993 Nữ Thái Bình Tự do x GCN x x
Bổ sung bản sao 

Bàng ĐH

109 Nguyễn Thị Minh 20/10/1993 Nữ Nghệ An
Trung Tâm Y Tế Thị 

Xã Hoàng Mai
x x x x x

110 Vũ Hoàng Nam 08/10/1992 Nam Gia Lai
Bệnh viện Đa Khoa tỉnh 

Gia Lai
x x x x x BS GGT cơ quan

111 Vũ Văn Năm 04/02/1991 Nam Nam Định Tự do x x x x

112 Đinh Ngọc Kim Ngân 30/01/1993 Nữ Tuyên Quang Tự do x x x x

113 Nguyễn Văn Nghiệp 02/10/1992 Nam Hà Giang
Bệnh viện ĐKKV Yên 

Minh
x x x x x

114 Nguyễn Thu Ngọc 20/10/1993 Nữ Phú Thọ
Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Phú Thọ
x GCN x x x

115 Mầu Văn Ngọc 10/01/1986 Nam Vĩnh Phúc
Phòng khám đa khoa 

việt đức việt trì phú thọ
x x x x x

116 Lê Đoàn Ngọc 25/03/1992 Nam Hà Nội Bệnh viện Thanh Nhàn x x x x Bổ sung GGT,



TT Họ và tên người học
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính
Nơi sinh Đơn vị công tác Đơn Bằng SYLL GKS

GGT,

QĐ
Ghi chú

117 Nguyễn Hồng Ngọc 23/12/1993 Nữ Tuyên Quang
Bệnh viện đa khoa tỉnh 

tuyên quang
x x x x x

118 Hồ Trọng Ngôn 08/04/1993 Nam Nghệ An
Bệnh viện đa khoa 

huyện quỳnh lưu
x x x x x

119 Đinh Thị Nguyệt 27/03/1989 Nữ Hòa Bình

Bệnh viện đa khoa 

Huyện Quan Hóa, 

Thanh Hóa

x x x x x

120 Vũ Thị Thanh Nhàn 12/12/1990 Nữ Bắc Giang
Bệnh viện đa khoa 

huyện Lạng Giang
x x x x x

121 Phùng Minh Nhật 19/09/1992 Nam Hà Nội tự do x x x x

122 Phan Thanh Nhớ 12/07/1991 Nam Hải Dương Tự do x x x x

123 Nguyễn Thị Hồng Nhung 13/05/1993 Nữ Nghệ An
Bệnh viện Ung Bướu 

Nghệ An
x x x x x

124 Bùi Thị Nhung 03/07/1993 Nữ Ninh Bình
Phòng khám đa khoa 

Hoa Lư
x GCN x x x ,Bổ sung bằng ĐH

125 Đào Thị Hồng Nhung 29/12/1994 Nữ Hà Nội 0 x GCN x x ,BS bản sao BĐH

126 Mai Chí Ninh 13/02/1985 Nam Hà Nội
Bệnh viện Đa Khoa Đức 

Giang
x x x x

,Bố sung giấy giới 

thiệu

127 Vương Thị Nụ 20/06/1993 Nữ Bắc Giang
Bệnh viện Đa khoa 

Kinh Bắc
x x x x x

128 Trần Thị Oanh 25/10/1994 Nữ Nghệ An Chưa x GCN x x BS bản sao BĐH

129 Lương Xuân Phong 18/03/1989 Nam Hà Nội
bệnh viên đa khoa 

Chương Mỹ- Hà Nội
x x x x x

130 Lê Ngọc Phúc 01/03/1991 Nam Nghệ An

phòng khám đa khoa 

Trường phúc, Cẩm Phả, 

Quảng Ninh

x x x x x



TT Họ và tên người học
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính
Nơi sinh Đơn vị công tác Đơn Bằng SYLL GKS

GGT,

QĐ
Ghi chú

131 Hoàng Mỹ Phương 26/11/1993 Nữ Hà Nội Pháp y Hà Nội x x x x x

132 Đặng Minh Phương 02/12/1989 Nam Hà Nội Tự do x x x x

133 Nguyễn Thị Minh Phương 01/10/1994 Nữ Thái Bình Không x GCN x x BS bản sao BĐH

134 Hoàng Hoa Phượng 01/12/1993 Nữ Nghệ An Chưa có x x x x

135 Đỗ Thị Phượng 12/01/1992 Nữ Thái Bình
Bệnh viện đa khoa Thái 

Bình
x x x x x

136 Đỗ Hồng Quân 18/04/1992 Nam Hà Nội
Bệnh viện ĐK Nông 

Nghiệp
x x x x Bổ sung GGT

137 Vũ Văn Quảng 01/01/1992 Nam Lai Châu không x GCN x x BS bản sao BĐH

138 Trần Thị Quý 17/01/1993 Nữ Thái Bình

Công ty TNHH bệnh 

viện đa khoa chất lượng 

cao tỉnh Thái Bình

x x x x x

139 Khổng Minh Quý 26/09/1994 Nam Hải Phòng Tự do x GCN x x Bổ sung bằng ĐH

140 Vũ Minh Quý 19/12/1993 Nam Hải Dương Tự do x x x x

141 Hồ Thị Tú Quyên 22/08/1994 Nữ Hà Tĩnh
Bệnh viện thành phố Hà 

Tĩnh
x x x x x

142 Nguyễn Minh Quyền 19/04/1992 Nam Hà Nội
Bệnh viện đa khoa 

huyện Ba vì
x x x x x

143 Nguyễn Xuân Quyết 10/07/1990 Nam Thanh Hóa
Hiện tại đang không 

cong tác tại đơn vị nào.
x x x x

144 Đặng Mai Quỳnh 22/10/1992 Nữ Điện Biên Tự do x x x x



TT Họ và tên người học
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính
Nơi sinh Đơn vị công tác Đơn Bằng SYLL GKS

GGT,

QĐ
Ghi chú

145 Nguyễn Trần Thị Quỳnh 20/05/1994 Nữ Thanh Hóa
Phòng khám đa khoa 

Việt Mỹ
x GCN x x x BS bản sao BĐH

146 Vũ Mạnh Quỳnh 29/10/1992 Nữ Thanh Hóa
Bệnh viện đa khoa 

thành phố Thái Bình
x x x x

Bố sung giấy giới 

thiệu của cơ quan

147 Hoàng Thái Sơn 01/08/1993 Nam Hòa Bình Không x GCN x x BS bản sao BĐH

148 Nguyễn Hải Sơn 25/11/1988 Nam Vĩnh Phúc Tự Do x x x

149 Ngô Hoàng Sơn 06/04/1991 Nam Hà Nội
Bệnh viện Phục hồi 

Chức năng Hà Nội
x x x x x

150 Hồ Đức Tài 12/11/1993 Nam Nghệ An
Bệnh viện ung bướu 

nghệ an
x x x x x

151 Bùi Thị Tâm 14/02/1993 Nữ Hưng Yên Tự do x x x x

152 Trịnh Ngọc Tân 28/05/1993 Nam Bắc Giang
Bệnh viện Đa khoa 

huyện Yên Thế
x x x x x

153 Hoàng Minh Tân 20/10/1992 Nam Hà Giang

Công ty cổ phần Bệnh 

Viện Đa Khoa An Sinh 

tuyên quang

x x x x x

154 Ngô Thị Minh Thắm 21/10/1992 Nữ Hà Giang
Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Tuyên Quang
x x x x x

155 Đinh Xuân Thăng 04/02/1994 Nam Hải Phòng Tự do x GCN x x
Bổ sung bản sao 

bằng ĐH

156 Phạm Đắc Thắng 20/11/1991 Nam Thanh Hóa
BV Đa Khoa  Vĩnh Lộc 

Tỉnh Thanh Hóa
x x x x x

157 Trần Quyết Thắng 06/07/1994 Nam Hà Nội
Bệnh viện đa khoa Hoà 

Bình, Hải Dương
x x x x x



TT Họ và tên người học
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính
Nơi sinh Đơn vị công tác Đơn Bằng SYLL GKS

GGT,

QĐ
Ghi chú

158 Nguyễn Ngọc Thanh 19/02/1994 Nữ Thái Bình
Bệnh viện Bãi Cháy, 

Quảng Ninh
x GCN x x bổ sung GGT

159 Cao Văn Thanh 30/04/1993 Nam Thanh Hóa

Bệnh viện đa khoa khu 

vực Ngọc Lặc huyện 

Ngọc Lặc tỉnh Thanh 

Hoá

x GCN x x x

160 Nguyễn Tiến Thành 12/10/1994 Nam Lạng Sơn Không x GCN x x

161 Nguyễn Văn Thành 21/03/1988 Nam Hà Nội không x x x x

162 Trần Thị Phương Thảo 02/08/1992 Nữ Hà Nam 0 x x x x

163 Phạm Thị Phương Thảo 18/09/1992 Nữ Bắc Giang
Bệnh viện đa khoa Tân 

Yên
x x x x x

164 Nguyễn Đình Thế 29/11/1994 Nam Hưng Yên Tự do x x x x

165 Nguyễn Huy Thọ 06/02/1994 Nam Thanh Hóa Không x x x x

166 Nhữ Thị Thoan 20/11/1989 Nữ Hải Dương
Trường Cao Đẳng Y tế 

Hưng Yên
x x x x x

167 Đỗ Thị Thơm 10/09/1994 Nữ Hưng Yên

Bệnh viện đa khoa 

Hưng Hà - tỉnh Hưng 

yên

x GCN x x x BS bản sao BĐH

168 Trần Thị Nguyệt Thu 14/07/1993 Nữ Bắc Giang Tự do x x x x

169 Nguyễn Minh Thư 28/10/1990 Nam Thái Bình
bệnh viện đa khoa Kiến 

Xương
x x x x x

170 Vũ Anh Thư 25/05/1993 Nữ Ninh Bình

Bệnh viện chỉnh hình 

và phục hồi chức năng 

Tam Điệp

x x x x x

171 Nguyễn Thị Thương 13/02/1993 Nữ Hải Phòng
Bệnh viện Trẻ em Hải 

Phòng
x x x x x

172 Nông Thị Thương 17/06/1993 Nữ Bắc Giang Chưa x x x x



TT Họ và tên người học
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính
Nơi sinh Đơn vị công tác Đơn Bằng SYLL GKS

GGT,

QĐ
Ghi chú

173 Bùi Thị Thúy 10/11/1991 Nữ Hòa Bình
Trung Tâm y tế huyện 

Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
x x x x x

174 Trịnh Thị Thúy 24/12/1994 Nữ Nam Định Không x GCN x x BS bản sao BĐH

175 Phan Thị Thu Thủy 01/02/1994 Nữ Nam Định Tự do x x x x

176 Lê Thị Thanh Thủy 27/04/1993 Nữ Hà Nội Chưa đi làm ở đâu x GCN x x BS bản sao BĐH

177 Trần Khánh Toàn 18/06/1992 Nam Phú Thọ Không x x x

178 Đàm Thị Trang 20/06/1989 Nữ Thanh Hóa
Bệnh viện Phụ sản 

Trung ương
x x x x x

179 Phạm Kiều Huyền Trang 20/12/1994 Nữ Hà Nội KHÔNG x GCN x x
,Bổ sung bản sao 

bằng đại học

180 Đỗ Thị Huyền Trang 11/06/1991 Nữ Hà Nội Tự do x x x x

181 Chu Thị Trang 25/07/1994 Nữ Vĩnh Phúc Tự do x x x x

182 Đào Văn Trí 18/03/1993 Nam Hà Nam Tự do x x x x

183 Nguyễn Xuân Trịnh 04/01/1976 Nam Bắc Ninh
Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật Bắc Ninh
x x x x x

184 Phan Anh Trúc 14/04/1993 Nữ Hà Tĩnh

Khoa chẩn đoán hình 

ảnh, bệnh viện đa khoa 

tỉnh Hà Tĩnh

x x x x x

185 Lê Anh Tú 02/02/1984 Nam Hà Nội
Bệnh viện đa khoa y 

học cổ truyền Hà Nội
x x x x x

186 Lê Văn Tuấn 05/12/1990 Nam Thanh Hóa
Bệnh viện 71 Trung 

ương
x GCN x x x bổ sung bằng ĐH

187 Trần Văn Tuấn 17/08/1993 Nam Thanh Hóa Tự Do x x x x

188 Ngô Quang Tuấn 04/07/1994 Nam Bắc Giang Chưa có x GCN x x
GCN; BS bản sao 

BĐH



TT Họ và tên người học
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính
Nơi sinh Đơn vị công tác Đơn Bằng SYLL GKS

GGT,

QĐ
Ghi chú

189 Nguyễn Mạnh Tuấn 22/11/1990 Nam Lào Cai
Bệnh viện ĐK tỉnh Yên 

Bái
x x x x bổ sung GGT

190 Lâm Quang Tùng 12/10/1993 Nam Nam Định Tự do x GCN x x

191 Nguyễn Thanh Tùng 24/10/1993 Nam Thanh Hóa
Bệnh viện ĐKKV Ngọc 

Lặc
x GCN x x x bổ sung bằng ĐH

192 Lê Thị Tuyến 09/10/1993 Nữ Thanh Hóa Tự đi học x GCN x x
Bổ sung bản sao 

bằng

193 Lã Thị Thúy Vân 16/01/1993 Nữ Nam Định
Bệnh viện sản nhi ninh 

bình
x x x x x BS GGT cơ quan

194 Đỗ Thúy Vân 13/08/1987 Nữ Điện Biên tự do x x x x

195 Nguyễn Đức Việt 10/10/1993 Nam Thanh Hóa Tự do x x x x

196 Nguyễn Lê Việt 27/07/1989 Nam Quảng Ninh

Khoa chẩn đoán hình 

ảnh Bệnh viện Việt 

Nam Thuỵ Điển Uông Bí

x x x x x

197 Nguyễn Văn Vũ 27/10/1993 Nam Hưng Yên
Bệnh viện đa khoa đức 

giang
x x x x x

BS GGT cơ quan; 

BS bản sao BĐH

198 Phạm Thị Yến 14/09/1994 Nữ Thanh Hóa
Chưa công tác tại đơn 

vị nào
x GCN x x BS bản sao BĐH

199 Võ Hải Yến 12/03/1993 Nữ Hà Nội Thí sinh tự do x x x x

200 Đỗ Thị Hải Yến 20/06/1994 Nữ Phú Thọ
Trung Tâm Y Tế Huyện 

Thanh Ba 
x x x x

Bổ sung giấy giới 

thiệu

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2018Ấn định danh sách có 200 học viên./.


